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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Bình oxy lớn nhỏ và xe đẩy Bộ 10

2 Đèn khám bệnh treo trán Cái 2

3 Đèn soi đáy mắt Cái 1

4 Máy đo nồng độ Oxy máu Cái 1

5 Máy đo nồng độ Oxy máu (kẹp tay) Cái 10

6 Máy hút đàm nhớt Cái 3

7 Máy tạo oxy Cái 8

8 Đèn khám bệnh Cái 5

9 Huyết áp kế Cái 8

10 Máy điện châm Cái 1

11 Máy đo đường huyết Cái 8

12 Máy hủy kim Cái 2

13 Máy xông phun khí dung Cái 4

14 Đèn cực tím Cái 1

15 Đèn hồng ngoại Cái 10

16 Dụng cụ tập cổ chân và kéo dài gân gót Cái 2

17
Dụng cụ tập dạng duỗi tay (hay thường gọi là máy tập 

dạng duỗi tay)
Cái 1

18
Dụng cụ tập dạng gập duỗi chân (hay thường gọi là máy 

tập dạng gập duỗi chân)
Cái 1

19
Dụng cụ tập khớp chi dưới, chi trên (hay thương gọi là 

máy tập khớp chi dưới, chi trên)
Cái 2

20 Giường y tế Cái 30

21 Máy masage tia hồng ngoại Cái 1

22 Ghế massage Cái 4

23
Dụng cụ tập xoay vận đĩa người (hay thường gọi là máy 

tập xoay vặn đĩa người)
Cái 1

24 Khung tập đi có khóa chống lùi Cái 5

25 Máy tạo nước cất Cái 2

26 Máy shock tim và Monitor kèm theo bộ đặt nội khí quản Cái 1

27 Máy siêu âm màu 2 chiều Doppler Cái 1

28 Máy X-Quang và dụng cụ kèm theo Bộ 1

29 Đèn đọc phim X - Quang Cái 1

30 Máy đo điện tâm đồ 06 cần Cái 1

31 Máy phân tích huyết học 12 thông số Bộ 1

32 Máy phân tích nước tiểu Bộ 1

33 Máy phân tích sinh hóa + dụng cụ kèm theo Bộ 1
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34 Nồi hấp dụng cụ y tế Cái 3

35 Kính hiển vi 2 mắt Cái 1

36 Máy vi tính Bộ 2

37 Máy in Cái 2

38 Bàn khám bệnh Cái 2

39 Máy phun thuốc sát khuẩn Cái 3

40 Bộ tiểu phẩu  Bộ 1

41 Máy cưa bột cái 1

42 Cân điện tử cái 1

43 Máy nén hơi cái 1

44 Máy đánh Amalgan cái 1

45 Ghế và dụng cụ nha khoa cái 1


